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A. PHẦN VĂN BẢN.
IV. TRUYỆN HIỆN ĐẠI:
1.  a) Cho biết tác giả và năm sáng tác của truyện ngắn “ Làng” 

        b) Chủ đề của truyện ngắn “Làng”?

(Tác giả: Kim Lân. Năm sáng tác: 1948.

b) Chủ đề của truyện ngắn “Làng”: tình yêu làng và lòng yêu nước, tinh thần kháng chiến của người nông dân trong thời kì kháng chiến chống Pháp).
2.  a) Cho biết tác giả và năm sáng tác truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa”.

b) Nêu chủ đề của truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa”?

( Tác giả: Nguyễn Thành Long. Năm sáng tác: 1972.

Chủ đề: Ca ngợi những người lao động như anh thanh niên làm công tác khí tượng và cái thế giới của những con người như anh. Qua đó, tác giả muốn nói với người đọc: “ Trong cái im lặng của Sa Pa, có những con người làm việc và lo nghĩ cho đất nước”. Truyện cũng gợi ra những vấn đề về ý nghĩa và niềm vui của lao động tự giác, vì những mục đích chân chính đối với con người).
3. Qua truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa”, hãy nêu những nét đẹp của nhân vật anh thanh niên?

Những nét đẹp của nhân vật anh thanh niên.

- Hoàn cảnh sống: một mình trên đỉnh núi cao; công việc: “đo nắng, đo mưa, đo gió, tính mây, đo chấn động mặt đất, dự báo thời tiết”.
- Ý thức về công việc và lòng yêu nghề.

- Hạnh phúc khi thấy công việc của mình có ích cuộc sống, cho mọi người.

- Có những suy nghĩ thật đúng và thật sâu sắc về công việc đối với cuộc sống con người. “Khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được”.
- Tổ chức, sắp xếp cuộc sống ngăn nắp, chủ động: Ngôi nhà, trồng hoa; thích đọc sách.

- Cởi mở, chân thành rất quí trọng tình cảm, quan tâm đến mọi người.

- Khiêm tốn, thành thực.
4.  a) Cho biết tác giả và năm sáng tác truyện ngắn “Chiếc lược ngà”.

b) Tóm tắt và nêu chủ đề của truyện.

( Tác giả: Nguyễn Quang Sáng. Năm sáng tác: 1966
Tóm tắt : Ông Sáu xa nhà đi kháng chiến. mãi đến khi con gái lên tám tuổi, , ông mới có địp về thăm nhà, thăm con. Bé Thu không nhận ra ba vì vết sẹo trên mặt làm ba em không còn giống với người trong bức ảnh chụp mà em đã biết. em đối xử với ba như người xa lạ. đến lúc Thu nhận ra ba thì cũng là lúc ông Sáu phải ra đi. ở không căn cứ, người cha dồn hết tình cảm yêu quí , nhớ thương đứa con vào việc là chiếc lược ngà để tặng cô con gái bé nhỏ. Trong một trận càn, ông hy sinh. Trước lúc nhắm mắt, ông còn kịp trao cây lược cho người bạn.

Chủ đề: Ca ngợi tình cảm cha con thiêng liêng trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh. Tình cảm ấy có giá trị nhân bản sâu sắc, càng cao đẹp trong những cảnh ngộ khó khăn).
B. PHẦN TIẾNG VIỆT

II. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp:

1. Cách dẫn trực tiếp:

Là nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật; lời dẫn trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép.
2. Cách dẫn gián tiếp:

   Là thuật lại lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, có điều chỉnh cho thích hợp; lời dẫn gián tiếp không đặt trong dấu ngoặc kép.

3. So sánh sự giống nhau, khác nhau giữa cách dẫn trực tiếp, cách dẫn gián tiếp
- Giống nhau: đều dẫn lại lời nói hay ý nghĩ của  người, nhân vật

- Khác nhau:

	Dẫn trực tiếp
	Dẫn gián tiếp

	- Nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người, nhân vật

 

- Được đặt trong dấu ngoặc kép và sau dấu hai chấm


	- Thuật lại lời nói hay ý nghĩ của người, nhân vật có chỉnh sửa cho thích hợp

- Không đặt trong dấu ngoặc kép và sau dấu hai chấm

- Không có từ rằng,là


4.Ví dụ
- Dẫn trực tiếp:

  Lê-nin đã từng nói rằng: “ Học, học nữa, học mãi!” để khuyên dạy thanh niên.

· Dẫn gián tiếp:

   Lê-nin đã từng nói  học, học nữa, học mãi để khuyên dạy thanh niên.

V.TỪ TƯỢNG HÌNH, TƯỢNG THANH VÀ CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ VỀ TỪ VỰNG
1.Từ tượng hình, tượng thanh:

a. Từ tượng hình:

-Là những từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật.

VD:thướt tha, duyên dáng, lung linh,…

b.Từ tượng thanh:

-Mô tả âm thanh của tự nhiên, con người.

c.Đặc điểm, công dụng:

-Gợi tả hình ảnh, âm thanh cụ thể,sinh động, tính biểu cảm cao dùng trong văn bản miêu tả và tự sự.

2.Các biện pháp tu từ về từ vựng:

So sánh:

-Đối chiếu sự vật hiện tượng này với sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng.

-Một số trường hợp: người với người, vật với vật, âm thanh với âm thanh.

-Cấu tạo vế A là từ so sánh, vế B là từ được so sánh.

VD: -Dòng sông trong sáng như gương.


-Cô ấy đẹp như hoa.

Ẩn dụ:

-Gọi sự vật, hiện tượng này bằng sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng.

-Tác dụng: Câu văn giàu hình ảnh hàm súc gợi cảm, gợi tả.

-Các kiểu ẩn dụ: + Gọi sự vật A bằng tên sự vật B.

VD:Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng 

       Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.

+Gọi sự vật A bằng tên hiện tượng B.

VD: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.

Nhân hoá: 

-Gọi hoặc tả nhân vật bằng những từ ngữ để tả hoặc nói về con người.

-Có các kiểu nhân hoá: +Dùng từ ngữ chỉ con người gắn cho con vật.

+ VD:                              “Thương nhau tre không ở riêng”.

+Trò chuyện tâm sự với vật như đối với người.

 VD:                              “Trâu ơi ta bảo trâu này…”.

(Tác dụng: Câu văn sinh động, thế giới cây cối,loài vật gần gũi hơn.

Hoán dụ:

-Gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác có quan hệ nhất định với nó.

-Các kiểu hoán dụ: +Gọi tên sự vật hiện tượng bằng một bộ phận của nó.

+Gọi sự vật hiện tượng bằng tên một sự vật, hiện tượngluôn đi đôi với nó như một dấu hiệu đặc trưng của nó.

+Gọi sự vật hiện tượng bằng tên sự vật chứa đựng nó.

b.5:Nói giảm nói tránh:

-Là biện pháp tu từ dùng đểdiễn đạt tế nhị uyển chuyển tránh gây cảm xúc quá đau buồn ghê sợ, nặng nề, thô tục, thiếu lịch sự.

Nói quá:

-Là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.

Điệp ngữ.:

-Dùng đi dùng lại (lặp đi lặp lại) từ ngữ trong cùng một văn bản  nhằm nhấn mạnh một yếu tố nào đó.

Chơi chữ:
-Lợi dụng những đặc điểm về âm, về nghĩa của từ để tạo sắc thái dí dỏm hài hước, câu văn hấp dẫn thú vị.

-Các lối chơi chữ:    + Từ đồng âm.



         + Lối nói trại âm.



         + Điệp âm.



         + Nói lái.

                                 + Trái nghĩa.

-Tác dụng: +Được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày,trong văn thơ trào phúng, câu đối, câu đố.

+Tạo cách hiểu bất ngờ, thú vị, thể hiện sự dí dỏm thông minh hài hước.

Nói giảm nói tránh:

-Là một biện pháp tu từ, lựa chọ cách diễn đạt uyển chuyển, tế nhị, tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề; tránh thô tục, thiếu lịch sự.

             VD:                  + Bác Dương thôi đã thôi rồi,  

                           Nước mây man mác, ngậm ngùi lòng ta.

                                                    ( Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến)

                                + Bài thơ anh viết chưa hay lắm.

C. PHẦN TẬP LÀM VĂN
II. VĂN TỰ SỰ:
Kiểu bài văn tự sự có yếu tố nghị luận và miêu tả nội tâm

*Một số đề bài:

Đề 1: Đóng vai nhân vật ông Hai kể lại truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân
Đề 2: Đóng vai nhân vật anh thanh niên kể lại truyện ngắn Lặng lẽ Sapa của tác giả Nguyễn Thành Long
Đề 3: Đóng vai nhân vật bé Thu để kể lại truyện ngắn Chiếc lượcc ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng
1. Yêu cầu cụ thể:

*Giả sử  đề 1, học sinh cần làm rõ các yêu cầu sau:

1. Mở bài:  
Giới thiệu ngắn gọn về bản thân: mọi người thường gọi tôi là ông Hai, tôi ở cái làng chợ Dầu từ lúc sinh ra.
2. Thân bài: 

- Kể lại tâm trạng của bản thân khi ở nơi tản cư: nhớ làng, phấn chấn khi ở phòng thông tin bước ra. 

- Kể lại tâm trạng của bản thân từ khi nghe được tin dữ: làng Chợ Dầu là Việt gian (Miêu tả nội tâm, nghị luận...) 
- Kể lại tâm trạng của bản thân khi nghe được tin cải chính. 
     3. Kết bài: 

 Khẳng định lại tình cảm của bản thân đối với làng, với kháng chiến, với Cụ Hồ.                                                                                                    

*Giả sử  đề 2, học sinh cần làm rõ các yêu cầu sau:

1. Mở bài:  
· Tôi sinh ra đã không biết mặt cha, sống cùng với mẹ.

- Hai mẹ con chờ cha chiến đấu trở về, chỉ biế mặt cha qua tấm ảnh cũ 
=> Hình ảnh cha mờ nhạt, nhưng tình cảm nhớ thương dành cho cha không bao giờ nguôi.

1. Thân bài:                                                                                   
 Nỗi niềm của bé Thu
-    Tôi lớn lên với nỗi nhớ mong gặp ba, nhưng đến khi ba về thấy ba có vết sẹo lớn trên mặt, tôi hoảng sợ bỏ chạy
-    Không gọi ba, xa lánh, hắt hủi ba

-    Luôn lạnh nhạt với ba, không chấp nhận ba

=> Nguyên nhân chính là do vết sẹo trên mặt ba, khiến ba khác với trong ảnh. Hình ảnh ba hiện tại khác xa với trí tưởng tượng, khiến tôi không thể nào chấp nhận được.

Cao trào xảy ra khi bị ba đánh
-     Ba tôi được về phép thăm nhà

-  Tôi hất văng trái trứng cá ba gắp cho tôi, bị ba đánh, tôi không khóc mà bỏ đi sang nhà ngoại.

-     Đêm ngủ với ngoại tôi mới biết vết sẹo đó là do tụi giặc gây ra

-     Tôi thấy hối hận, sáng sớm về gặp ba

-     Tiếng ba dồn nén đã lâu, vỡ òa. Tôi chạy nhanh tới ôm ba, giữ chặt ba

-     Tôi mong muốn lần tới ba về sẽ làm cho tôi chiếc lược. Hy vọng sẽ được gặp lại ba.

=> Khi đã hiểu ra mọi thứ là lúc phải rời xa ba, tôi cảm thấy lưu luyến, cảm thấy có lỗi rất lớn vì đã đối xử lạnh nhạt với ba. 

Khi nghe tin ba hy sinh
-     Tôi đau đớn đến tột cùng khi nghe tin ba hy sinh=> mãi mãi không bao giờ gặp lại ba.

-     Nhìn chiếc lược ngà ba làm làm cho mình=> nhớ thương ba nhiều, trân trọng kỷ vật ba làm cho.

Kết bài
-     Tôi hứa với ba sẽ sống có ích, chiến đấu và làm việc hết mình vì Tổ Quốc

